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LỜI MỞ ĐẦU

Trong Chương trình Sinh học phò thôns và trong các để thi tuyển sinh khối B 
về mòn Sinh học, bìli tập về các quy luật di ưuyển thường có một vị trí quan trọng.

Cuốn: “ỉlưóììg  dần giòi bài tập lự  luận mòn Sinh học -  Phần: Các quy 
luật di truyền ” sẽ siúp các thầy, cô aiãng dạy môn Sinh học phổ thông và các 
em học sinh, nhất là các em học sinh ỏn luyện thi đại học, cao đẳng hoàn thành 
tỏt nhiệm vụ dạy -  học và đại nguyện vọng của mình.

Cuốn sách tỊồm 2 phần:
Phấn một: Cách viết giao lử cùa kiểu gen
Phần hai: Ciiài bài tập các quy luật di ưuyền
Đo siái được các bài tập dì truyển. cán phải viết chính xác giao tử của kiểu 

sen và qua siài các bài tập về các quy luẠt di truyền, bạn đọc được luyện tập 
thường xuyên về viết giao tử của kiêu een. vì thế, nội dung 2 phần có quan hệ 
khãna khít nhau ưons một bài tảp vé các quy luật di truyền.

Sột lỉuniỉ cụ tliè tt'fiiạ phần:
Phần một:
-  Giới thiệu một số dạna kiểu sen tương ứng các quy luật di truyền:
+ Kiêu sen chứa 1 een tưcms ứng với các quy luật cơ bản: tính trội, phàn li 

cùa Menđen: liên kết giới lính: linh ưội không hoàn toàn; một gen quy định 
nhiéu ũnh trạns (tính đa hiệu cua £en); đồng trội (một gen có nhiều alen quy 
dịnh một tính trạng).

+ Kiêu gen chứa 2 gen khác nhau tương ứng với các quy luật di truyền cơ 
bán: tươĩi2 tác gen (tính đa gen): phân li độc lập của Menđen; di truyền liên kết 
của Morgan.

+ Kiêu gen chứa 3, 4 gen khác nhau là sự kết hợp của các quy luật di 
tniyẽn cơ bán đã nêu trên trons một bài tập.

-  Giới thiêu cách viết giao tứ cùa các dạng kiêu gen trên. Ngược lại, sách 
cũns giới thiệu cách xác dịnh kicu gen cùa cơ thể khi biết các loại giao tử và tỉ 
lệ các loại siao tứ cùa kiểu gen.

Thòng qua các bài tập giài mảu thuộc từng dạng kiểu gen cụ thể, bạn đọc 
sẽ nãm chắc cách giải và kĩ năng giải càng dược hoàn thiện thông qua các bài 
tập tự giải và dáp số dể bạn dọc đói chiếu kết quá học tập của mình.

Phân hai:
-  Nhác lại một số khái niệm cơ bàn dùng trong giải bài tập về các quy luật 

di tmyẽn để các bạn đối chiếu và vặn dụng khi dọc sách.
-  Trình bày cách giài bài tập cùa các quy luật di truyền cơ bản. Trong mỗi quy 

luật di truyền cơ bàn đều trinh bày 4 mục chính: Tóm tắt lí thuyết, hướng dẫn cách 
giai, bài tập giải mẫu, bài tập tự giai và đáp sỏ. '['rong mỗi quy luật di truyển, các 
bài tập được xếp thành 2 dạng chính: bài tập thuận và ngược, và mỗi dạng chính 
này lại được phân thành các dạng nhò thường gặp trong qua trình học và thi.
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Cuối sách có đưa ra dạng bài tập tổng hợp, trong đó có sự phối hợp hai hay 
nhiều quy luật di truyền cơ bản khác nhau trong một bài tập, kể cả dạng cho 
một kết quả kiểu hình hay cho nhiều kết quả kiểu hình, để bạn đọc học cach 
làm những bài tập tổng hợp sau khi đã làm tốt các bài tập thuộc các quy luạt di 
truyền cơ bản.

Đê sách dược thực sự giúp íclì cho bạn đọc, trong quá trình học và ôn 
luyện, bạn đọc cần:

-  Nắm vững điều kiện nghiệm đúng của mỗi quy luật di truyền và các đặc 
diêm nhận biết chúng cãn cứ vào dữ liệu đầu bài cho.

-  Nám vữna ti lệ kiểu gen, kiểu hình của những phép lai cơ bản của từng 
quy luật di truyền.

-  Qua một tỉ lệ kiểu hlnl\ bài cho, nhận biết được các quy luật di truyền chi 
phôi tính trạng cho tỉ lệ kiểu hình đó ứng với một phép lai cụ thể, ngược lại có 
thế cùng một tỉ lệ kiểu hình nào đó được chi phối bởi các quy luật di truyền 
khác nhau ứng với các phép lai khác nhau.

-  Cần đọc kĩ đầu bài, xác định những gì đầu bài cho và cần giải quyết 
những vấn đề gì để đưa đến quy luật di truyền cơ bản đã được học. Khi đó mới 
chắc chắn kết luận kết quá.

Nắm được nhũng điều trên, bạn đọc có thể giải quyết tốt mọi bài tập về 
các quy luật di truyền trong chương trình học.

Hiện nay, hình thức tổ chức kiểm tra và thi vẫn theo hướng trắc nghiệm 
khách quan (TNKQ). Để kết quả có xác suất tin cậy. việc giải các bài tập theo 
tự luận giúp bạn đọc hiểu bản chất vấn để cần giải quyết, giúp các bạn tư duy 
nhanh và chính xác. Điều đó có nghĩa là: tự luận là cơ sở vững chắc của TNKQ, 
và thực tế. các thầy cô giảng dạy trên lớp vẫn sử dụng phương pháp giải tự luận 
đế học sinh hiểu và vận dụng vào TNKQ.

Giải quyết tốt một bài tập tự luận sẽ giải quyết tốt rất nhiều bài tập TNKQ. 
Trong quá trình đọc cuốn sách này, bạn đọc thấy rõ điều đó. Trong mỗi bài .tập 
giài mẫu thuộc về mỗi quy luật di truyền, tác giả có ghi những dòng in nghiêng 
và đặt dấu hỏi, đó là những vấn đề cần giải quyết đê dẫn đến quy luật di truyền 
chi phôi tính trạng hay phép lai. Đây là cách giải theo ý kiến chủ quan của tác 
gia. dựa trên nên của hướng dẫn giúi và bài tập giải mẫu các bài tập về quy luật 
di truyén đã giới thiệu, bạn đọc có thể có nhiều cách suy luận ngấn và chính xẩc 
đế di đến đáp số đúng. Cuốn sách là kết quà của một quá trình giảng dạy, tác 
gia xin trân trọng cám ơn sự góp ý chân thành của các bạn đồng nghiệp cũng 
như các bạn học sinh trường TIICS, THPT đê sách ngày càng tốt hơn trong 
những lán xuất bán sau. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi ve Công ty cổ phần sách 
Đại học -  Dạy nghe, Nhà xuất bán Giáo dục Việt Nam, 25 Hàn Thuyên, Hà Nội.

Xin trán trọiiíỊ cà m  (ỈU.
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PHẦN MỘT
CÁCH VIẾT GIAO TỬ CỦA KIỂU GEN

I -  MỘT SỐ DẠNG KIỂU GEN TƯƠNG ỨNG VỚI QUY LUẬT DI TRUYỀN

Trong chươns trình Sinh học phò thỏns đề cập tới một sô quy luật di truyềr 
eo bàn. trong dó kiêu sen quy định tinh trạng có các dạng:
1. Kiêu gen chửa 1 gen (tinh trạng dược quy định bởi 1 gen có 2 alen A và a)

-  Cô thè sen quy định tính trạng ru\m tròn NST thường, kiểu gen quy định 
tính trạng đó là AA. Aa. aa. Quy luật di truyền tương ứng kiểu gen này là quy 
hụii null trội và pluìn linh cùa Mendcn.

-  Có thè gen quy định tính irane năm trên NST giới tính, kiểu gen quy định 
tính trạng dó là XAX \  XAX \ X\V . X 'Y . X ‘Y. Quy luật di truyền tương ứng với 
kiéu sen này là liên kèi iỊÌỚì linh
2. Kiểu gen chứa 2 gen (ví dụ tinh trạng thứ nhất quy định bởi gen có 2 
alen A và a, tính trạng thử hai dược quy dịnh bởi gen có 2 alen B và b)

-  Có thè 2 sen nằm trẽn hai NST thường khác nhau, vì thế chúng phân li 
dộc lặp nhau trong eiàm phán. Kicu sen quy định 2 tính trạng, đó là AaBb, 
AABb.... Quy luật di truyền tưone úns với kiêu gen này là phân li cỉộc lập của 
Menđen.

-  Có thè 2 gcn nằm trẽn hai NST khác nhau, một gen nằm trên cặp NST 
thườns. một sen nằm trẽn cặp NST giới tính, nên chúng phàn li độc lập nhau 
irons giám philn. Kiêu sen quy dịnh hai tính trạng trcn là AAX[ỈX \ 
AaXWh....). Quy luật di truycn lương ứng với kiẽu gcn này là phàn li dộc lập 
vã liéii ké í giới tính.

-  Có thế 2 gcn nằm xán nhau hoặc XII nhau trẽn cùng một cặp NST thường 
nõn chúng lièn kết nhau tronc giàm phàn. Kiéu gcn quy định 2 tính trạng này

Quy luât di truvcn lương ứng với kiểu gen này là liên kết hoàn
ab aB

toùn (ncu 2 gcn nằm gấn nhaut: hoặc lii’tt kết khôn,[Ị lioàn toàn (nếu 2 gcri nằm 
xa nhau) trên cập NST íhườnp.

-  Có the 2 gcn nằm xấu nhau hoậc xa nhau trẽn cùng một cặp NST giới 
tính nõn chúng lién kết nhau trong giam phân. Kièu gen I|uy định 2 tính irạng
nay Xhx Quy lUcit di truvcn tương ứng với kióu gcn này là liên kct lioàn
loan (nẽu 2 gen nám gán nhauj hoiìc liên két kliôinỊ lioàn toàn (nêu 2 gon nằm 
xa nhau) trôn cập N5>r giới lính.
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3. Kiểu gen chứa 3 gen (ví dụ tính trạng thứ nhất quy định bởi gen có
2 alen A và a, tính trạng thứ hai được quy định bởi gen có 2 alen B và b, 
tính trạng thứ ba quy định bởi gen có 2 alen D và d)

-  Có thể 3 gen nằm trên 3 cặp NST thường khác nhau nên chúng phân li 
độc lập nhau trong giảm phân. Kiểu gen quy định 3 tính trạng này là AaBbDd, 
AABBDd,...). Quy luật di truyền tương ứng với kiểu gen này là phân li độc lập 
cùa Menđen.

-  Có thể 1 gen nằm trên cặp NST giới tính, 2 gen còn lại nằm trên 2 cặp 
iNST thườns khác nhau nên chúng phân li độc lập nhau trong giảm phân. Kiểu 
gen quy định 3 tính trạng này là BbDDXAY,... Quy luật di truyền tương ứng với 
kiểu gen là phân li độc lập và liên kết giới tính.

-  Có thế 1 gen nằm trên một cặp NST thường phân li độc lập trong giảm 
phàn với 2 gen nằm trên một NST thường khác liên kết hoàn toàn hoặc liên kết

AB „  Ab
khòns hoàn toàn. Kiểu gen quy đinh ba tính trang này là DD-----, D d——

ab aB
Quy luật di truyền tương ứng với kiểu gen là phản li độc lập và liên kết hoàn 
toàn (nếu các gen nằm gần nhau) hoặc Hên kết không hoàn toàn (nếu các gen 
nằm xa nhau) trên cặp NST thường.

-  Có thể 3 gen cùng nằm trên một cặp NST thường liên kết hoàn toàn (hoặc

không hoàn toàn nhau). Kiểu gen quy định 3 tính trạng này là — — ,
aBd aBd

Quy luật di truyền tương ứng với kiểu gen này là Hên kết hoàn toàn (nếu các 
gen nằm gần nhau) hoặc liêu kết không hoàn toàn (nếu các gen nằm xa nhau) 
trẽn cặp NST thường.

-  Có thể 1 gen nằm trên cặp NST thường phân li độc lập với 2 gen nằm trên 
cặp NST giới tính liên kết hoàn toàn (hoặc không hoàn toàn). Kiểu gen quy định

3 tính trạng này là DDX^Xp,... Quy luật di truyền tương ứng với kiểu gen này

là phán li dộc lập và liên kết hoàn toàn (nếu các gen nằm gần nhau) hoặc liên 
kết không lioàn toàn (nếu các gen nằm xa nhau) trên cập NST giới tính.

-  Có thê’ 1 gen nằm trên cặp NST giới tính phân li độc lập với 2 gen nằm 
trên 1 cặp NST thường liên kết hoàn toàn (hoặc không hoàn toàn). Kiểu gen quy

AB
định 3 tính trạng này l à ---- XDXd,... Quy luật di truyền tương ứng với kiểu gen

ab
này là phân li dộc lập và liên kết hoàn toàn (nếu các gen nằm gần nhau) hoặc 
hớn kết không lioàn toàn (nếu các gcn nằm xa nhau) trên cặp NST thường.
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4. Kiểu gen chứa 4 gen
-  Có thể 4 gen khác nhau nằm trên 4 càp NST thường khác nhau nên chúng 

phân li độc lập nhau trong giảm phân. Kiểu gen quy định 4 tính trạng là 
AABBDDEe.... Quy luật di truyền tuơng ứng với kiểu gen này là pluĩn li dộc lập.

-  Có thể 1 sen nằm trên cặp NST siới tính, 3 gen còn lại nàm trên 3 cặp 
NST thường khác nhau nên chúns phản li độc lập nhau trong giảm phân. Kiểu 
aen quy định 4 tính trạng là AAbbddXEX \... Quy luật di truyền tương ứng kicyj 
sen này là phân li độc lập và liên kèi guri tinh.

-  Có thè’ 4 gen khác nhau chia làm 2 cặp, trong đó một cặp gồm 2 gen liên 
kết hoàn toàn (hcùỊc liên kết khôna hoàn toàn) trên một căp NST thường plìân li 
độc lặp với cộp khác gồm 2 cen liên kết hoàn toàn (hoặc liên kết không hoàn

AB De
toàn). Kiéu sen quy định 4 tính trạng này l à ---------- Quy luật di truyền

aB DE
tươns ứng với kiểu aen này là phàn li dộc lợp và liên kết hoàn toàn (nếu các gen 
nàm gán nhau) hoặc liên kẽt klìỏnu luxin toàn (nếu các gen nằm xa nhau) trên 
cặp NST thường.

-  Có Ihẽ 4 sen khác nhau chia làm 2 cặp, trong đó một cặp gồm 2 gen liên 
kẽt hoàn toàn (hoặc liên kết khỏna hoàn toàn) trên cặp NST thường, phân li độc
lặp với một cặp gồm 2 gen liên kết hoàn toàn (hoặc liên kết không hoàn toàn)

De
trẽn căp NST giới tính. Kiêu gcn quv đinh 4 tính ưang này là Xg ——

DE
Quỵ luật di truyền tương ứng kiểu gen này là phàn li độc lập và liên kết hoàn 
toàn (nếu các gen nàm gần nhau) hoặc liên kết không hoàn toàn (nếu các gen 
năm xa nhau) trên cặp NST ihườns và cập NST giới tính.

Để siái quyết tốt các bài tập thuộc các quy luật di truyền, cần thành thạo 
cách viết giao tứ của các dạng kiếu gen trên.

II -  VIẾT GIAO TỬ CỦA KIỂU GEN CÓ CHỨA MỘT GEN

1. Lí thuyết
-  Gen quy định tính trạng có thê nằm trên cập NST thường, hoặc trên cặp 

NST giới tính:
+ Kiểu gen chứa gen nằm trẽn NST thường, được kí hiệu: AA (đồng hợp

trội); Aa (dị hợp); aa (dổng hợp lận).
+ Kiếu gen chứa gen nãm trên NST giới tính, được kí hiệu:
* Với giới đổng giao: X 'X V (dóng hợp trội); XAX“ (dị hợp); X“Xa (đồng 

hợp lận).
* Với giới dị giao: XAY ; X'Y.
-  Các loại giao tử và tỉ ]ệ các loại giao tứ của kiểu gen chứa l gen:
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Bàng 1. Các loại giao tử và tỉ lệ các loại giao tử của kiểu gen chứa một gen

Kiểu gen Sô gen 
di hơp (k)

s ố  loại 
giao tử (2k)

Kiểu gen của 
giao tử

TỈ lệ mỗi loại giao tử  
(1/2*)

AA 0 o II A ^ = 1 ( 1 0 0 % )

aa 0 IIoCM a ị =  1 (100% )

Aa 1 2 ’ = 2 A và a _L = l = A = a  = (50%)

XAXA 0 IIoCN1 XA - L =  1 (100% )

XaX3Iị
0 ro o II x a Ậ=  1 (100%)

XAXa 1

CMIICM XA và a -1  = 1  = XA = x a = (50%) 
2’ 2

XAY 1
CMIICM XA và Y -1  = 1  = XA= Y = (50%) 

2 2

XaY 1

CNJIICSJ x a và Y
_ - .

1  = 1= xa = V = (50%)
2 2

2. Bài tập 
CI) Phán loại

Bài tập về viêt giao tử cúa kiêu gen chứa 1 gen nói riêng; chứa 2 hay nhiều 
gen nói chung cơ bán được chia làm 2 loại:

-  Bài tập thuận: Cho biết kiêu gen cùa cơ thể, viết giao tử.
-  Bài tập ngược: Cho biết tỉ lệ các loại giao tử, xác định kiểu gen của cơ thể. 

b) Hướng dàn cách giải chung cho cả bài tập thuận và ngược
Dựa vào bảng 1, có thế giải quyết được các bài tập tự luận, hoặc bài tâp trắc 

nghiệm khách quan.
Dạng 1. Vict giao tử của kiểu gcn chứa 1 gen nằm trên cặp NST thường
BÀI TẬP THUẬN:
Bài tập 1. Cơ thế có kiêu gcn Aa, hãy:
a) Xác định sô gcn dị hợp của kiểu gen đó.
b) Xác định số loại giao tử của kiểu gcn đó.
c) Kiêu gen có thế có của giao tử (trong điều kiện giảm phân bình thường).
d) I í lệ mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu.
GIAI: Căn cứ vào being 1, có kết quả:
a) Số gen dị hợp cúa kiểu gen: 1 (Aa).
b) Số loại giao tử của kiêu gen: 2 (A và a).
C) Kiến gen cua giao lử trong điều kiện giảm phân bình thường là A và a.
d) Ti ]ộ giao tử trong giảm phân binh thường là: giao tử chứa alen A = giao 

tư chứa alen a = 1/2 = 50%.
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